
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

220713-

0014

ĐINH THỊ THO 35184013768 08/12/2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã hội

22/05/1984

Tổ 1 B, 

khu phố 

6, thị trấn 

Vĩnh An, 

huyện 

Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2014

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Khoa dược 

Trung Tâm 

Y tế Vĩnh 

cửu từ 

01/10/2014 

-nay

 Quầy 

thuốc; Tủ 

thuốc trạm 

y tế; Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6445

Cấp mới 

(thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

2206/ĐN

AI-

CCHND  

 cấp 

ngày 

27/04/20

16 thay 

2

000.00.1

2.H19-

220715-

0004

Nguyễn Đỗ 

Bình 
An 75191009092 28/09/2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã hội

30/11/1991

Ấp Ông 

Hường, 

xã Thiện 

Tân, 

huyện 

Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao đẳng y 

tế Đồng 

Nai

Trạm y tế 

xã  Thạnh 

Phú từ 

03/01/2019-

nay

 Quầy 

thuốc; Tủ 

thuốc trạm 

y tế; Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6446

Cấp mới 

(thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

2878/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI  

cấp ngày 

07/8/201

7 (bổ 

Cấp mới (35 HS)

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHN

D

Ghi chú

Hồ sơ đủ điều kiện ( 36 HS)

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 137

(Ban hành kèm Quyết định số 997/QĐ-SYT   ngày 18 tháng   07    năm 2022)

STT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHN

D

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

3

000.00.1

2.H19-

220715-

0005

Lê Thị Bình 38187024952 22/04/2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã hội

04/02/1987

Tổ 4, khu 

7, thị trấn 

Vĩnh An, 

huyện 

Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao đẳng y 

tế Đồng 

Nai

Trung tâm 

y tế thị trấn 

Vĩnh An từ 

03/1/2019-

nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6447

Cấp mới  

 thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

843/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

04/7/201

4 (thay 

đổi trình 

độ 

chuyên 

môn)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHN

D

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

4

000.00.1

2.H19-

220715-

0006

Nguyễn Thị Hải 40186036840 28/12/2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã hội

09/02/1986

Ấp 1, xã 

Phú Lý, 

huyện 

Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2019

Cao đẳng 

công 

thương 

Việt Nam

Trạm y tế 

Phú Lý từ 

03/02/2019-

nay

 Quầy 

thuốc; Tủ 

thuốc trạm 

y tế; Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6448

Cấp mới 

(thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

871/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

04/7/201

4 (thay 

đổi trình 

độ 

chuyên 

môn)

5

000.00.1

2.H19-

220715-

0003

Nguyễn 

Văn 
Xiêm 36080017565 08/09/2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã hội

06/11/1980

90/2, ấp 

Nhân 

Hòa, xã 

Tây Hoà, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020
cao đẳng 

Kỹ nghệ II

Quầy thuốc 

Quế 

Anh/Trảng 

Bom/Nguyễ

n Xuân 

Quang từ 

01/03/2020-

30/9/2021

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6449 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHN

D

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

6

000.00.1

2.H19-

220714-

0015

Lê Thị 

Ngọc 
Mai 75195016222 05/10/2021

CA 

Đồng 

Nai

30/09/1995

Ấp Phú 

Thành, xã 

Phú Bình, 

huyện 

Tân Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2016

Cao đẳng y 

tế Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Cao 

Phong/quan

g vinh/Đào 

thị mai thảo 

từ 

01/3/2020-

nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6450 Cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

220715-

0011

 VƯƠNG 

TRỌNG 

KHAN

G
94096000823 21/04/2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã hội

18/10/1996

O7SL 06-

09, đường 

số 8, khu 

đô thị 5A, 

phường 4, 

thành phố 

Sóc 

Trăng, 

tỉnh Sóc 

Trăng

Dược 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học y 

dược cần 

thơ

Nhà thuốc 

Hòa Bình 

An/Trảng 

dài/Nguyễn 

Thị hỒng 

Ngọc từ 

20/7/2019-

10/1/2022

 Nhà thuốc 6451 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHN

D

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

8

000.00.1

2.H19-

220708-

0009

Phạm Thị Chín 75167001326 22/04/2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã hội

12/04/1967

Tổ 3, khu 

phố 6, thị 

trấn Vĩnh 

An, 

huyện 

Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2017

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Phước 

Thiện/Vĩnh 

Cửu/Phạm 

Thị Chín từ 

01/09/2017 

- 

08/07/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6452

cấp mới. 

Thu hồi 

chứng 

chỉ 

HND số 

1759/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

22/7/201

5 do Sở 

Y tế 

Đồng 

Nai cấp. 

Lý do 

thay đổi 

trình độ 

chuyên 

môn



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHN

D

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

9

000.00.1

2.H19-

220708-

0010

Phan Thị 

Thanh 
Thảo 272044367 20/03/2018

CA 

Đồng 

Nai

13/01/1989

378 ấp 

Quảng 

Đà, xã 

Đông 

Hoà, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Công ty CP 

Dược phẩm 

OPV từ 

20/12/2016 

-07/01/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6453 cấp mới

10

000.00.1

2.H19-

220715-

0012

 NGUYỄN 

THỊ 
DIỄM 341799364 10/05/2015

CA 

Đồng 

Tháp

02/02/1988

Ấp Phú 

Thuận B, 

xã Phú 

Thuận A, 

huyện 

Hồng 

Ngự, tỉnh 

Đồng 

Tháp

Dược 

sĩ trung 

cấp

2020

Trung cấp 

quốc tế Sài 

Gòn

Nhà thuốc 

Tuấn 

hiếu/Bửu 

hòa/Đặng 

Minh Sơn 

từ 

10/11/2020-

30/6/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6454 Cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

220715-

0013

 HÀ DUY MINH 40079029728 16/01/2022

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã hội

11/01/1979

Tổ 1, khu 

phố 1, thị 

trấn Tân 

Bình, 

huyện 

Bắc Tân 

Uyên, 

tỉnh Bình 

Dương

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020
Cao đẳng 

Lê Quí Đôn

Quầy thuốc 

Hoàng 

oanh//Trảng 

 Bom/lê Thị 

Ngọc Liên 

từ 

15/8/2020-

20/04/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6455 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHN

D

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

12

000.00.1

2.H19-

220707-

0029

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Ánh 75198016169 08/12/2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã hội

25/04/1998

01, tổ 01, 

ấp 6, xã 

Suối Nho, 

huyện 

Định 

Quán, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Yến 

Thịnh/Xuân

 Lộc/Trần 

THị Thu 

Yến từ 

01/01/2021 

- 30-6-2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6456 cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

220715-

0014

 TRẦN 

HUỲNH 
NHƯ 79199002560 27/07/2016

Cục 

Cảnh 

sát 

ĐKQL 

cư trú 

và 

DLQG 

về dân 

cư

08/08/1999

17/3 Mỹ 

Huề, xã 

Trung 

Chánh, 

huyện 

Hóc Môn, 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Dược 

sĩ trung 

cấp

2019
cao đẳng 

quân y 2

Quầy thuốc 

Hoàng 

oanh/Trảng 

Bom/Lê 

Thị Ngọc 

Liên từ 

10/9/2020-

30/5/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6457 CẤp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHN

D

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

14

000.00.1

2.H19-

220715-

0017

 HỒ THỊ 

KIM 

NGOA

N
42181004087 23/04/2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã hội

04/05/1981

Số nhà 

106, 

đường 

Phan Bội 

châu, tổ 

4, khu 

phố 3, thị 

trấn 

Phước 

Vĩnh, 

huyện 

Phú Giáo, 

tỉnh Bình 

Dương

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

Cao đẳng y 

tế Bình 

Dương

Quầy thuốc 

Phước Lý 

1/Nhơn 

Trạch/Nguy

ễn Thị 

Hường từ 

15/10/2020-

17/6/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6458 Cấp mới

15

000.00.1

2.H19-

220715-

0019

 NGUYỄN 

ĐÌNH 
ANH 281153418 15/01/2013

CA 

Bình 

Dương

20/07/1986

293/53/12/

8ANguyễn 

 Thị Minh 

Khai, 

phường 

Phú Hòa, 

thành phố 

Thủ Dầu 

Một, tỉnh 

Bình 

Dương

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

Cao đẳng y 

tế Bình 

Dương

Quầy thuốc 

lê Cường 

9/Long 

Thành/Phạ

m Thị 

phương 

thảo từ 

01/12/2020-

10/7/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6459 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHN

D

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

16

000.00.1

2.H19-

220714-

0021

Trần Cam Thơm 79161030873 08/11/2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã hội

27/10/1961

221/4A, 

Phan Văn 

Khỏe, 

phường 

05, quận 

6, Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Dược 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học 

Lạc Hồng

Nhà thuốc 

Phước Tâm 

An/Trảng 

Dài/Lê Thị 

Ngọc Mai 

từ 

20/1/2020-

nay

 Nhà thuốc 6460

Cấp mới 

(có 

quyết 

định trả 

CCHN 

dược 

trung 

của SYt 

TPHCM)

17

000.00.1

2.H19-

220714-

0012

TRÌNH THỊ THƠ 251235677 22/02/2017

CA 

Lâm 

Đồng

01/12/1989

Thôn 

Hoàn 

Kiếm 3, 

xã Nam 

Hà, huyện 

Lâm Hà, 

tỉnh Lâm 

Đồng

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2018

cao đẳng 

công 

thương 

Việt Nam

Quầy thuốc 

Mỹ 

Kim/Mỹ 

Kim/Phạm 

Ngọc 

Nhung từ 

10/1/2020-

10/1/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6461 Cấp mới

18

000.00.1

2.H19-

220713-

0007

BÙI THỊ NHI 51192000956 13/04/2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã hội

25/06/1992

Tổ 5B, ấp 

1, xã 

Xuân 

Tây, 

huyện 

Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược 

sĩ trung 

cấp

2013

Trung cấp 

Phương 

Nam

Quầy thuốc 

An 

Thảo/Cẩm 

Mỹ/Nguyễn 

Thị Thảo từ 

15/3/2020 - 

nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6462 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHN

D

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

19

000.00.1

2.H19-

220713-

0017

HOÀNG 

THỊ HOÀI 
THU 68193005199 08/09/2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã hội

10/02/1993

09 xóm 1, 

thôn Tân 

Liên, xã 

Tân 

Thành, 

huyện 

Đức 

Trọng, 

tỉnh Lâm 

Đồng

Dược 

sĩ trung 

cấp

2014

Đại học Y 

dược TP 

Hồ Chí 

Minh

Quầy 

thuốc/Trảng

 Bom/Võ 

Thị Kim 

Yến từ 

18/11/2019 

- 

18/11/2021

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6463 cấp mới

20

000.00.1

2.H19-

220713-

0018

CAO THỊ 

THÙY 
LINH 272347744 13/07/2009

CA 

Đồng 

Nai

01/08/1994

Đường 7, 

ấp Suối 

Sóc, xã 

Xuân Mỹ, 

huyện 

Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2017

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Tiến 

Dung/Hoà 

Bình/Đoàn 

Quốc Tuấn 

từ 

31/8/2020 - 

28/4/2022 

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6464 cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

220713-

0019

 TRẦN 

MINH 
NHẬT 91096003098 08/11/2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã hội

07/11/1996

Khu phố 

Chòm 

Sao, thị 

trấn Hòn 

Đất, 

huyện 

Hòn Đất, 

tỉnh Kiên 

Giang

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất Thành

Nhà thuốc 

Gia Hoàng 

Hà/Biên 

Hòa/DAnh 

Lê Minh 

hiếu từ 

01/03/2020-

25/4/2022

 Nhà thuốc 6465 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHN

D

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

22

000.00.1

2.H19-

220713-

0020

 ĐINH THỊ 

THÙY 
SANG 68196009885 26/01/2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã hội

29/07/1996

Thôn 4, 

xã Đại 

Lào, 

thành phố 

Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm 

Đồng

Dược 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học tây 

Đô

Nhà thuốc 

Nguyên 

Hương 

phát/Tam 

Phước/Trần 

Bảo Châu 

từ 

10/9/2019-

20/1/2022

 Nhà thuốc 6466 Cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

220713-

0021

 DƯƠNG 

NHẤT 
THU 89189013336 13/08/2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã hội

08/07/1989

xã Phú 

An, 

huyện 

Phú Tân, 

tỉnh An 

Giang

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao đẳng 

đại việt sài 

gòn

Quầy thuốc 

Lâm Thanh 

Hà/Nhơn 

Trạch/Ngô 

Thị Cẩm 

Nhung từ 

10/5/2019-

30/6/2021

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6467 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHN

D

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

24

000.00.1

2.H19-

220713-

0022

 NGUYỄN 

THỊ KIM 
NGỌC 271803710 21/06/2013

CA 

Đồng 

Nai

15/08/1986

15.04 

Chung cư 

Cao tầng, 

đường 18, 

khu phố 

4, phường 

Hiệp Bình 

Chánh, 

thành phố 

Thủ Đức, 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Dược 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học y 

dược 

TPHCM

Nhà thuốc 

Hòa Bình 

An/Trảng 

Dài/Nguyễn 

 Thị Hồng 

Ngọc từ 

15/9/2019-

10/01/2022

 Nhà thuốc 6468 Cấp mới

25

000.00.1

2.H19-

220713-

0023

 ĐOÀN 

THỊ 
THẢO 44191003813 28/03/2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã hội

27/06/1991

xã Ngư 

Thủy Bắc, 

huyện Lệ 

Thủy, tỉnh 

Quảng 

Bình

Quầy thuốc 

lâm thanh 

Hà/Nhơn 

Trạch/NGô 

Thị Cẩm 

Nhung từ 

15/08/2020-

20/3/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6469 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHN

D

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

26

000.00.1

2.H19-

220712-

0001

Nguyễn Thị 

Tuyến
271443354 06/05/2013

CA 

Đồng 

Nai

26/04/1982

7/117 

Khu phố 

3, phường 

Tam Hòa, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2019

Cao đẳng 

Nghề số 4 

Bộ Quốc 

Phòng

Nhà thuốc 

Nguyễn 

Lê/Tân 

Phong/Lê 

Châu 

Hoàng Y 

Lan từ 

25/12/2019-

06/7/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6470 cấp mới

27

000.00.1

2.H19-

220711-

0035

Trần Minh Vũ 75072009199 08/12/2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã hội

14/06/1972

8/7, tổ 

42B, khu 

phố, 

phường 

Tân 

Phong, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020
Cao đẳng 

Kỹ Nghệ II

Nhà thuốc 

BV Quân Y 

7B từ 

03/2020-nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6471 cấp mới

28

000.00.1

2.H19-

220711-

0018

Lê Thị Trúc Anh 272236765 07/08/2008

CA 

Đồng 

Nai

16/04/1992

97 đường 

số 1, 

phường 

Xuân 

Lập, 

thành phố 

Long 

Khánh, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Công nghệ 

Miền Đông

Trung Tâm 

Y tế Thống 

Nhất từ 

17/2/2020 - 

16/02/2022

 Nhà thuốc 6472 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHN

D

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

29

000.00.1

2.H19-

220711-

0008

Huỳnh Chìu Khen 75090015772 08/12/2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã hội

30/04/1990

Ấp 3, xã 

Lộ 25, 

huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020
Cao đẳng 

Kỹ Nghệ II

Quầy thuốc 

Ánh 

Hằng/Thốn

g Nhất/Lê 

Thị Ánh 

Hằng từ 

01/6/2020 - 

30/12/2021

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6473 cấp mói

30

000.00.1

2.H19-

220711-

0027

Trịnh Ngọc Hương 75164010112 20/08/2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã hội

07/08/1964

Số 18, tổ 

20, khu 

phố Tân 

Mai, 

phường 

Phước 

Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược 

sĩ trung 

cấp

2011

cao đẳng Y 

tế Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Giang 

Hoa/Tam 

Phước/Châu

 Vũ Kim 

Thuỳ từ 

01/07/2020 

- 25/5/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6474 Cấp mới

31

000.00.1

2.H19-

220708-

0006

Phạm Hồng 

Thanh 
Nhàn 75198006602 20/08/2021

Cục 

trưởng 

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã hội

02/02/1998

Ấp Tân 

Hưng, xã 

Đồi 61, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2019

cao đẳng Y 

tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Kim Phát 

từ 

24/7/2020-

8/7/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6475 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHN

D

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

32

000.00.1

2.H19-

220715-

0016

 TRẦN 

MINH 
HƯNG 251138975 14/06/2019

CA 

Lâm 

Đồng

27/02/1997

Thôn 1, 

xã Lộc 

Thành, 

huyện 

Bảo Lâm, 

tỉnh Lâm 

Đồng

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2018
Cao đẳng y 

dược Asean

Nhà thuốc 

Vinh tâm 

Phúc/an 

Hòa/Lê Thị 

Hồng Quí 

từ 

01/11/2020-

04/7/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6476 cấp mới

33

000.00.1

2.H19-

220715-

0010

 NGUYỄN 

XUÂN 
THỦY 271339807 07/01/2016 05/07/1968

193A, 

khu phố 

2, phường 

An Hoà, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020
Đại học lạc 

Hồng

Nhà thuốc 

Nguyên 

Nhung/Qua

ng 

Vinh/Biên 

Hòa/lê văn 

công từ 

15/6/2020-

nay

 Nhà thuốc 6477 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHN

D

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

34

000.00.1

2.H19-

220713-

0010

TRẦN 

KHẮC 
TRUY 75095011953 05/10/2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã hội

29/09/1995

É/010, ấp 

Nam Sơn, 

xã Quang 

Trung, 

huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

cấp

2015
Trung Cấp 

Âu Việt

Quầy thuốc 

Thanh/Thốn

g 

Nhất/Nguyê

̃n Hồng 

Thảo 

Thanh từ 

01/08/2018 

- Nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6478 Cấp mới

35

000.00.1

2.H19-

220708-

0014

Dương 

Hoàng 
Minh 87085000311 08/12/2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã hội

05/01/1985

950/47 

Nguyễn 

Kiệm , 

phường 

03, quận 

Gò Vấp, 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Dược 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Nguyễn 

Tất Thành

Nhà thuốc 

BVĐK 

Tâm Hồng 

Phước từ 

15/01/2020-

15/6/2022

 Nhà thuốc 6479 Cấp mới

Cấp lại (01HS)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHN

D

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

36

000.00.1

2.H19-

220712-

0004

Nguyễn 

Văn 
Hưng 56092015591 14/02/2019

Cục 

quản lý 

xuất 

nhập 

cảnh

09/07/1992

232/11 

Khu Phố 

2, phường 

Trung 

Dũng, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

 Dược 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học 

Lạc Hồng

chi nhánh 

CT CP DP 

Imexpharm 

tại Đồng 

Nai

 Nhà 

thuốc; Cơ 

sở bán 

buôn thuốc

cấp lại do 

mất. cấp lại 

CCHND 

5810/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI ngày 

10/1/2022 

do Sở Y tế 

Đồng Nai 

cấp.

Tổng cộng:  Hồ Sơ 36 ( Trong đó: Danh hiệu CNTHD 12; CĐD 14; DSĐH 15; DSTC 09)
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